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	Tờ thông tin – Cấm các biểu tượng và cử chỉ của Đức Quốc xã 
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Bối cảnh 
Chính phủ Victoria đã ban hành luật mới nhằm ngăn chặn mọi người trưng bày hoặc thực hiện các biểu tượng và cử chỉ mà Đảng Quốc xã đã sử dụng ở nơi công cộng. 
Việc trưng bày biểu tượng Hakenkreuz (chữ thập xoắn hoặc móc) - biểu tượng được biết đến rộng rãi nhất mà Đảng Quốc xã và Đế chế thứ ba sử dụng ở Đức từ đầu đến giữa thế kỷ 20, gắn liền với tội ác chống nhân loại của Đảng Quốc xã, đã là hành vi phạm tội hình sự.  
Các luật mới mở rộng hành vi phạm tội hiện có này bằng cách cấm sử dụng công khai các biểu tượng và cử chỉ bổ sung của Đức Quốc xã, bao gồm cả động tác chào của Đức Quốc xã. 
Việc trưng bày như vậy gây tổn hại cho các thành viên của cộng đồng Victoria, và điều này là không thể chấp nhận được. Lệnh cấm này gửi một thông điệp rõ ràng rằng hệ tư tưởng Đức Quốc xã và sự thù hận mà nó thể hiện không được dung thứ ở Victoria. 
Có một số trường hợp ngoại lệ đối với hành vi phạm tội. Các trường hợp ngoại lệ này bao gồm việc trưng bày được thực hiện một cách hợp lý và có thiện chí vì mục đích học thuật, tôn giáo, nghệ thuật hoặc giáo dục thực sự. 
Các trường hợp ngoại lệ hiện có công nhận ý nghĩa về mặt văn hóa và lịch sử của chữ Vạn đối với các cộng đồng Phật giáo, Ấn Độ giáo, Giai-na giáo và các tín ngưỡng khác sẽ vẫn được giữ nguyên. Đối với những cộng đồng này, chữ Vạn (có thể bị nhầm lẫn với Hakenkreuz của Đức Quốc xã) là biểu tượng cổ xưa và thiêng liêng của hòa bình và may mắn.
1. Hành vi phạm tội này là gì? 
Một người sẽ phạm tội hình sự nếu họ:
· cố ý trưng bày hoặc thực hiện biểu tượng hoặc cử chỉ được Đảng Quốc xã sử dụng ở nơi công cộng hoặc công khai trước công chúng, và 
· biết, hoặc lẽ ra phải biết một cách hợp lý, rằng biểu tượng hoặc cử chỉ đó là biểu tượng hoặc cử chỉ của Đức Quốc xã. 
2. Hình phạt đối với hành vi phạm tội này là gì?
Một người phạm tội có thể bị phạt 23.000 đô la, 12 tháng tù, hoặc cả hai.
3. Những biểu tượng và cử chỉ nào của Đức Quốc xã bị cấm?
Hakenkreuz và động tác chào của Đức Quốc xã là biểu tượng và cử chỉ được biết đến rộng rãi nhất mà Đảng Quốc xã đã sử dụng. Chúng được sử dụng để kích động lòng thù hận đối với các thành viên trong cộng đồng Victoria, đó là lý do tại sao chúng bị cấm rõ ràng.
Các biểu tượng và cử chỉ khác được Đảng Quốc xã và các lực lượng bán quân sự liên quan của Đảng Quốc xã sử dụng cũng bị cấm, cũng như những biểu tượng và cử chỉ gần giống với biểu tượng hoặc cử chỉ của Đức Quốc xã.
Đảng Quốc xã có nghĩa là Đảng Công nhân Xã hội Chủ nghĩa Toàn quốc Đức (NSDAP) hoạt động từ năm 1920 đến năm 1945. Đảng Quốc xã cũng bao gồm các lực lượng bán quân sự như SA (Sturmabteilung), SS (Schutzstaffel), NSKK (Quân đoàn Mô tô Xã hội Chủ nghĩa Toàn quốc) và NSFK (Quân đoàn Bay Xã hội Chủ nghĩa Toàn quốc).
Cuối cùng, tòa án sẽ là nơi quyết định chính xác những biểu tượng và cử chỉ nào nằm trong phạm vi lệnh cấm. Tuy nhiên, luật mới nhằm vào các lá cờ, phù hiệu và huy chương đã được Đảng Quốc xã và các lực lượng bán quân sự sử dụng, bao gồm:
· biểu tượng tia chớp SS (sig rune)
· Totenkopf (hay hộp sọ của Đức Quốc xã) cũng được SS sử dụng 
· các biểu tượng khác của SA, NSKK và NSFK. 
4. Có trường hợp ngoại lệ nào không? 
Có một số trường hợp ngoại lệ đối với hành vi phạm tội, công nhận rằng các biểu tượng và cử chỉ của Đức Quốc xã có thể được trưng bày hoặc thực hiện vì mục đích chính đáng. 
Một người không phạm tội nếu họ trưng bày hoặc thực hiện biểu tượng hoặc cử chỉ của Đức Quốc xã theo cách hợp lý và thiện chí: 
· cho một mục đích học thuật, nghệ thuật, giáo dục hoặc khoa học thực sự, hoặc
· trong việc làm hoặc xuất bản một báo cáo công bằng và chính xác về bất kỳ sự kiện hoặc vấn đề nào được công chúng quan tâm.
Ví dụ: khi một người thực hiện động tác chào của Đức Quốc xã trong một buổi biểu diễn sân khấu hoặc khi giáo viên chiếu một bộ phim trong đó biểu tượng SS có thể được coi là một phần trong giờ học lịch sử.
Mọi người cũng không phạm tội nếu họ trưng bày:
· một biểu tượng của Đức Quốc xã cho mục đích văn hóa hoặc tôn giáo đích thực. Điều này đảm bảo một số tôn giáo nhất định có thể tiếp tục sử dụng chữ Vạn thiêng liêng. 
· biểu tượng hay cử chỉ của Đức Quốc xã chống lại chủ nghĩa Quốc xã hoặc các hệ tư tưởng liên quan. 
Ví dụ, một người trưng bày lá cờ của Đức Quốc xã có làm dấu trên đó, hoặc một người trưng bày hình tam giác màu hồng được cộng đồng LGBTIQ+ sử dụng.
Việc xăm các biểu tượng hoặc cử chỉ của Đức Quốc xã không nằm trong phạm vi lệnh cấm. 
Cũng có những trường hợp ngoại lệ đối với việc thực thi hoặc quản lý pháp luật cho các mục đích công lý. 
5. Việc trưng bày công khai chữ Vạn mang tính tôn giáo và văn hóa có bị cấm không?
Hành vi phạm tội không cấm trưng bày chữ vạn (có thể bị nhầm với biểu tượng Hakenkreuz của Đức Quốc xã) cho mục đích văn hóa và tôn giáo. 
Ví dụ:
· Nơi một người theo đạo Hindu trưng bày chữ vạn ở cửa sổ phía trước cửa hàng của họ như một biểu tượng của sự may mắn. 
· Trường hợp một người theo đạo Giai-na vẽ hình chữ Vạn trên xe mới của họ trước khi sử dụng xe, như một biểu tượng của sự may mắn. 
· Khi một người theo Phật giáo trưng bày tác phẩm điêu khắc về Đức Phật với hình chữ vạn trên ngực, như một biểu tượng của sự may mắn, tại chùa Phật giáo.
Vui lòng xem [tờ thông tin của DFFH] để biết thêm thông tin, phù hợp với cam kết của Chính phủ trong việc thực hiện chiến dịch giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về nguồn gốc của chữ Vạn về mặt tôn giáo và văn hóa; công nhận tầm quan trọng của nó đối với cộng đồng Phật giáo, Ấn Độ giáo và Giai-na giáo; và giải thích nó khác với biểu tượng Hakenkreuz của Đức Quốc xã như thế nào.
6. Những biểu tượng và cử chỉ của Đức Quốc xã trưng bày trên mạng có bị cấm không? 
Luật chỉ bao gồm các biểu tượng hoặc cử chỉ của Đức Quốc xã được nhìn thấy ở nơi công cộng chứ không phải trên mạng.
Nếu nhìn thấy biểu tượng hoặc cử chỉ của Đức Quốc xã trưng bày trên mạng, quý vị nên liên hệ với Cảnh sát Victoria qua Đường dây Trợ giúp của Cảnh sát (131 444) cho những vấn đề không khẩn cấp.
Quý vị cũng có thể trình báo việc trưng bày này cho Ủy viên An toàn Mạng (eSafety Commissioner) để yêu cầu gỡ bỏ tài liệu lạm dụng nghiêm trọng trên mạng. 
7. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không chắc chắn về việc trưng bày hoặc thực hiện biểu tượng hoặc cử chỉ của Đức Quốc xã?
Nếu không chắc chắn về việc có được phép trưng bày hoặc thực hiện các biểu tượng hoặc cử chỉ của Đức Quốc xã ở nơi công cộng hay không, quý vị nên xin tư vấn pháp lý độc lập.
Victoria Legal Aid cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí về nhiều vấn đề. Hãy liên hệ với họ qua trang mạng tại www.legalaid.vic.gov.au/contact-us.
Quý vị cũng có thể nhận thông tin miễn phí về luật từ đường dây Trợ giúp Pháp lý của Victoria Legal Aid theo số 1300 792 387. Đường dây trợ giúp làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8  giờ sáng đến 6 giờ chiều. 
Dịch vụ Giới thiệu Pháp lý của Viện Luật Victoria (Law Institute of Victoria, LIV) có thể giúp tìm một luật sư chuyên biệt để cung cấp tư vấn pháp lý độc lập. 
Có thể tiếp cận dịch vụ này qua www.liv.asn.au/referral hoặc theo số (03) 9607 9550. Các buổi tư vấn ban đầu là miễn phí.
8. Cảnh sát Victoria có những quyền hạn gì để thực thi luật pháp đối với hành vi phạm tội? 
Cảnh sát có thể bắt giữ và buộc tội một người công khai trưng bày hoặc thực hiện biểu tượng hoặc cử chỉ của Đức Quốc xã. 
Cảnh sát cũng có thể:
· ra lệnh cho một người loại bỏ biểu tượng hoặc cử chỉ của Đức Quốc xã khỏi nơi công chúng nhìn thấy nếu họ có lý do hợp lý để tin rằng người đó đang phạm tội 
· ra lệnh cho chủ sở hữu hoặc người cư trú tại một ngôi nhà phải loại bỏ biểu tượng hoặc cử chỉ của Đức Quốc xã khỏi nơi công chúng nhìn thấy
· buộc tội một người không tuân theo lệnh loại bỏ biểu tượng hoặc cử chỉ của Đức Quốc xã khỏi nơi công chúng nhìn thấy. Mức phạt là khoảng 1.900 đô la hoặc 10 đơn vị phạt. 
Cảnh sát cũng có thể nộp đơn lên Tòa sơ thẩm để xin lệnh khám xét nhà và thu giữ bất động sản có trưng bày biểu tượng hoặc cử chỉ của Đức Quốc xã.
9. Làm thế nào để trình báo hành vi phạm tội?
Nếu quý vị muốn trình báo cho cảnh sát về việc trưng bày hoặc thực hiện biểu tượng hoặc cử chỉ của Đức Quốc xã, vui lòng liên hệ với đồn cảnh sát địa phương, hoặc gọi cho Đường dây Phòng chống Tội phạm (Crime Stoppers) theo số 1800 333 000. 
Nếu việc trình báo liên quan đến một nguy hiểm tức thì, vui lòng gọi Ba Số Không (000). 
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